	SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

KỲ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN 

NĂM HỌC 2017-2018
Khóa thi: Ngày 10,11,12/7/2017

	PHIẾU CHẤM ĐIỂM LẦN 1
MÔN TIẾNG ANH (CHUYÊN)




Họ và tên GK 1 câu 1: ……………………………………. Đơn vị…………………………
Họ và tên GK 1 câu 2: ……………………………………. Đơn vị…………………………

Họ và tên GK 1 câu 3: ……………………………………. Đơn vị………………………… 

	TT
	Nội dung trả lời
	Điểm tối đa
	Điểm chấm
	GK 1 
ký tên

	Section I
	
	0.5
	
	

	Part 1 
	Position of the main stress: 2 câu x 0.1 đ
	0.2
	
	

	Part 2
	Sound of underlined part: 3 câu x 0.1 đ
	0.3
	
	

	Section II
	
	3.5
	
	

	Part 1 
	Multiple choice: 12 câu x 0.1 đ
	1.2
	
	

	Part 2
	Error correction: 7 câu x 0.1 đ
	0.7
	
	

	Part 3 
	Preposition filling : 8 câu x 0.1 đ
	0.8
	
	

	Part 4
	Word formation: 8 câu x 0.1 đ
	0.8
	
	

	Section III
	
	3.0
	
	

	Part 1 
	Reading - Multiple choice: 10 câu x 0.1 đ 
	1.0
	
	

	Part 2
	Comprehension questions: 10 câu x 0.1 đ 
	1.0
	
	

	Part 3 
	Gapped text reading: 5 câu x 0.2 đ
	1.0
	
	

	Section IV
	
	3.0
	
	

	Part 1
	
	0.8
	
	

	Question 67
	Do you think (that) we will be able to meet up?
	0.1
	
	

	Question 68
	I (can) understand that you are a bit worried about the/ your first trip abroad.
	0.1
	
	

	Question 69
	Anyway, you (have) asked (me) for (some) advice/, and now I will/ am going to give you some. 
	0.1
	
	

	Question 70
	First of all, don’t forget to bring (some/your) warm clothes (just) in case it turns cold. 
	0.1
	
	

	Question 71
	Next, the golden rule is not to/ that you shouldn’t carry too much money with you.
	0.1
	
	

	Question 72
	Finally, banks and restaurants open and close at rather strange times, and public transport can be/ is expensive.
	0.1
	
	

	Question 73
	(Please) give me a ring when you arrive at the airport and I will pick you up / up you there.
	0.1
	
	

	Part 2
	
	1.2
	
	

	Question 74
	He asked (me) whether I was going to football training that night?
	0.2
	
	

	Question 75
	In spite of the fact that my phone’s quite new, it doesn’t have a camera on it.
	0.2
	
	

	Question 76
	The company had no intention of replacing this model.
	0.2
	
	

	Question 77
	The concert didn’t meet our expectations.
	0.2
	
	

	Question 78
	Only after we have finished our enquiries will you be allowed to leave. 
	0.2
	
	

	Question 79
	A large international firm is taking over my company.
	0.2
	
	

	Part 3
	
	1.0
	
	

	
	Band 1
	0.1-02
	
	

	
	Band 2
	0.3-04
	
	

	
	Band 3
	0.5-06
	
	

	
	Band 4
	0.7-08
	
	

	
	Band 5
	0.9-1.0
	
	

	SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

KỲ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN 

NĂM HỌC 2017-2018
Khóa thi: Ngày 10,11,12/7/2017

	PHIẾU CHẤM ĐIỂM LẦN 2
MÔN TIẾNG ANH (CHUYÊN)





Họ và tên GK 2 câu 1: ……………………………………. Đơn vị…………………………

Họ và tên GK 2 câu 2: ……………………………………. Đơn vị…………………………

Họ và tên GK 2 câu 3: ……………………………………. Đơn vị………………………… 
	TT
	Nội dung trả lời
	Điểm tối đa
	Điểm chấm
	GK 2

 ký tên

	Section I
	
	0.5
	
	

	Part 1 
	Position of the main stress: 2 câu x 0.1 đ
	0.2
	
	

	Part 2
	Sound of underlined part: 3 câu x 0.1 đ
	0.3
	
	

	Section II
	
	3.5
	
	

	Part 1 
	Multiple choice: 12 câu x 0.1 đ
	1.2
	
	

	Part 2
	Error correction: 7 câu x 0.1 đ
	0.7
	
	

	Part 3 
	Preposition filling : 8 câu x 0.1 đ
	0.8
	
	

	Part 4
	Word formation: 8 câu x 0.1 đ
	0.8
	
	

	Section III
	
	3.0
	
	

	Part 1 
	Reading - Multiple choice: 10 câu x 0.1 đ 
	1.0
	
	

	Part 2
	Comprehension questions: 10 câu x 0.1 đ 
	1.0
	
	

	Part 3 
	Gapped text reading: 5 câu x 0.2 đ
	1.0
	
	

	Section IV
	
	3.0
	
	

	Part 1
	
	0.8
	
	

	Question 67
	Do you think (that) we will be able to meet up?
	0.1
	
	

	Question 68
	I (can) understand that you are a bit worried about the/ your first trip abroad.
	0.1
	
	

	Question 69
	Anyway, you (have) asked (me) for (some) advice/, and now I will/ am going to give you some. 
	0.1
	
	

	Question 70
	First of all, don’t forget to bring (some/your) warm clothes (just) in case it turns cold. 
	0.1
	
	

	Question 71
	Next, the golden rule is not to/ that you shouldn’t carry too much money with you.
	0.1
	
	

	Question 72
	Finally, banks and restaurants open and close at rather strange times, and public transport can be/ is expensive.
	0.1
	
	

	Question 73
	(Please) give me a ring when you arrive at the airport and I will pick you up / up you there.
	0.1
	
	

	Part 2
	
	1.2
	
	

	Question 74
	He asked (me) whether I was going to football training that night?
	0.2
	
	

	Question 75
	In spite of the fact that my phone’s quite new, it doesn’t have a camera on it.
	0.2
	
	

	Question 76
	The company had no intention of replacing this model.
	0.2
	
	

	Question 77
	The concert didn’t meet our expectations.
	0.2
	
	

	Question 78
	Only after we have finished our enquiries will you be allowed to leave. 
	0.2
	
	

	Question 79
	A large international firm is taking over my company.
	0.2
	
	

	Part 3
	
	1.0
	
	

	
	Band 1
	0.1-02
	
	

	
	Band 2
	0.3-04
	
	

	
	Band 3
	0.5-06
	
	

	
	Band 4
	0.7-08
	
	

	
	Band 5
	0.9-1.0
	
	

	SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

KỲ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN 

NĂM HỌC 2017-2018
Khóa thi: Ngày 10,11,12/7/2017

	PHIẾU THỐNG NHẤT ĐIỂM 
MÔN TIẾNG ANH (CHUYÊN)




	TT
	MÃ

PHÁCH
	ĐIỂM THỐNG NHẤT TỪNG PHẦN
	ĐIỂM TOÀN BÀI

	
	
	Section I
	Section II
	Section III
	Sec IV part 1-2
	Sec IV part 3
	BẰNG SỐ
	BẰNG CHỮ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	
	


	Giám khảo 1 ký, ghi họ tên
	
	Giám khảo 2 ký, ghi họ tên

	Section I, II, III
	
	
	Section I, II, III
	

	Section IV- Part 1,2
	
	
	Section IV- Part 1,2
	

	Section IV- Part 3
	
	
	Section IV- Part 3
	


	Giám khảo ghi điểm toàn bài
	
	Tổ trưởng



	Giám khảo 1
	
	
	

	Giám khảo 2
	
	
	


Mã phách: 





Mã túi: 





Mã phách: 








